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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 ĐIỂM) 
Câu 1. Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây? 
 A. Kích thích tiêu dùng. B. Cung cấp thông tin. 
 C. Phương tiện cất trữ. D. Điều tiết sản xuất. 
Câu 2. Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán 
được với giá cao, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường? 
 A. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế. 
 B. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể. 
 C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. 
 D. Không thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. 
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của các chủ thể để thực hiện tiêu dùng an toàn? 
 A. Sản xuất hàng hóa dịch vụ đạt yêu cầu kiểm định chất lượng. 
 B. Cung cấp thông tin không chính xác về hàng hóa cho bên mua. 
 C. Cung cấp hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, đạt yêu cầu. 
 D. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ có xuất xứ rõ ràng. 
Câu 4. Tạo mục đích cho sản xuất là hoạt động nào sau đây? 
 A. Trao đổi. B. Tiêu dùng. C. Phân phối. D. Sản xuất. 
Câu 5. Các nhân tố cơ bản của thị trường là 
 A. hàng hoá, tiền tệ, giá cả. 
 B. tiền tệ, người mua, người bán. 
 C. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán. 
 D. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán. 
Câu 6. Trao đổi là hoạt động 
 A. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ. 
 B. Phân phối cho sản xuất và tiêu dùng. 
 C. Tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 
 D. Đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. 
Câu 7. Hệ thống các quy luật kinh tế như cạnh tranh, cung – cầu chi phối các hoạt động của chủ thể kinh tế, 
điều tiết nền kinh tế là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
 A. Kinh tế thị trường. B. Phát triển kinh tế. 
 C. Tăng trưởng kinh tế. D. Cơ chế thị trường. 
Câu 8. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể trung gian? 
 A. Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế. 
 B. Tạo động lực cho sản xuất phát triển. 
 C. Cầu nối, cung cấp thông tin trong các quan hệ mua – bán. 
 D. Có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội. 
Câu 9. Hoạt động nào giúp duy trì được sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
 A. sản xuất, tiêu dùng. B. bán hàng trực tuyến. 
 C. tiêu dùng hàng hóa. D. tạo ra của cải. 
Câu 10. Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên đối tượng giao dịch, mua bán? 
 A. Thị trường trong nước và quốc tế. 
 B. Thị trường gạo, cà phê, thép. 
 C. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo. 
 D. Thị trường tiêu dùng, lao động. 
Câu 11. Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường 
 A. Không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa sâu sắc trong xã hội. 
 B. Thúc đẩy tiến bộ và văn minh xã hội, kích thích tính năng động của các chủ thể. 
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 C. Cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho người sản xuất và tiêu dùng. 
 D. Tiềm ẩn nhiều rủi ro, khủng hoảng và đặc biệt suy thoái nền kinh tế. 
Câu 12. Giá bán thực tế của hàng hóa trên thị trường là 
 A. giá cả thị trường. B. lưu thông hàng hóa. 
 C. lưu thông tiền tệ. D. giá cả hàng hóa. 
Câu 13. Đến trung thu, bà A mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất bánh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng. Vậy bà A đang thực hiện chức năng cơ bản nào của thị trường? 
 A. Chức năng thừa nhận, kích thích. B. Chức năng thông tin. 
 C. Chức năng điều tiết, kích thích. D. Chức năng thực hiện. 
Câu 14. Trong nền kinh tế hàng hóa, người mua sản phẩm hàng hóa dịch vụ để đáp ứng nhu cầu  sinh hoạt 
là 
 A. chủ thể tiêu dùng sinh hoạt. B. chủ thể trung gian. 
 C. chủ thể nhà nước D. chủ thể tiêu dùng sản xuất. 
Câu 15. Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động tạo ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ là 
 A. chủ thể tiêu dùng. B. chủ thể nhà nước. 
 C. chủ thể trung gian. D. chủ thể sản xuất. 
Câu 16. Trong nền kinh tế hàng hóa chủ thể sản xuất là 
 A. cơ quan chức năng. B. người môi giới. 
 C. nhà đầu tư. D. chủ thể trung gian. 
Câu 17. Trong mối quan hệ giữa sản xuất, tiêu dùng, phân phối và trao đổi  hoạt động nào đóng vai trò quan 
trọng nhất ? 
 A. tiêu dùng. B. sản xuất. C. trao đổi. D. phân phối. 
Câu 18. Chủ thể nhà nước  không cần quan tâm đến nội dung nào sau đây 
 A. Thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. 
 B. Đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nền kinh tế phát triển theo mục tiêu. 
 C. Khắc phục tình trạng khủng hoảng. 
 D. Tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội. 
Câu 19. Hoạt động con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong đời sống sinh 
hoạt và sản xuất là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
 A. Hoạt động tiêu dùng. B. Hoạt động chính trị. 
 C. Hoạt động phân phối. D. Hoạt động sản xuất. 
Câu 20. Hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, đơn vị kinh tế khác nhau để tạo ra 
sản phẩm  và phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng được gọi là 
 A. sản xuất. B. phân phối. C. trao đổi. D. tiêu dùng. 
Câu 21. Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là 
 A. biểu hiện bằng giá cả. B. làm trung gian trao đổi. 
 C. thừa nhận giá trị hàng hóa. D. đo lường giá trị hàng hóa. 
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1. (2,0 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao? 

a. Trong cơ chế thị trường người sản xuất tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh không cần quan tâm 
đến các yếu tố khác. 

b. Để thu lợi nhuận, siêu thị X đã nhập một số hàng hóa không rõ nguồn gốc rồi dán nhãn mác giả 
vào. 

c. Cơ chế thị trường tạo sự năng động, sáng tạo cho chủ thể sản xuất. 
d. Khi giá thịt gia cầm tăng quá cao, người tiêu dùng giảm nhu cầu tiêu thụ và chuyển sang thịt khác. 

 Câu 2. (1,0 điểm): Với vai trò là chủ thể tiêu dùng em hãy nêu những việc làm của bản thân đối với sự phát 
triển bền vững của xã hội? 

----------- HẾT ---------- 
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm) 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 ĐIỂM) 
Câu 1. Tổ chức và quản lý toàn bộ nền kinh tế là 
 A. chủ thể tiêu dùng. B. người sản xuất. 
 C. chủ thể sản xuất. D. chủ thể Nhà nước. 
Câu 2. Hoạt động phân chia kết quả của sản xuất cho tiêu dùng gọi là 
 A. sinh hoạt. B. sản xuất. C. phân phối. D. tiêu dùng. 
Câu 3. Số tiền phải trả cho hàng hóa để bù đắp cho những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa đó được 
gọi là 
 A. lưu thông hàng hóa. B. lưu thông tiền tệ. 
 C. giá cả hàng hóa. D. giá trị hàng hóa. 
Câu 4. Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là 
 A. làm trung gian trao đổi. B. biểu hiện bằng giá cả. 
 C. đo lường giá trị hàng hóa. D. kích thích hoặc hạn chế. 
Câu 5. Chủ thể sản xuất  không cần quan tâm đến nội dung nào sau đây 
 A. Thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. 
 B. Tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của xã hội. 
 C. Cung cấp hàng hóa không làm tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. 
 D. Tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội. 
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường? 
 A. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 
 B. Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng. 
 C. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá. 
 D. Sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường. 
Câu 7. Nông dân ở địa phương A chuyển từ trồng dưa hấu sang trồng lúa khi nhận thấy sức tiêu thụ dưa hấu 
chậm là biểu hiện nào của chức năng của thị trường? 
 A. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế. 
 B. Chức năng thông tin và điều tiết. 
 C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng. 
 D. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể. 
Câu 8. Đâu là nhược điểm của cơ chế thị trường? 
 A. Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế. 
 B. Thúc đẩy tiến bộ và văn minh xã hội, phân bổ lại nguồn lực kinh tế. 
 C. Tiềm ẩn nhiều rủi ro, khủng hoảng và đặc biệt nền kinh tế. 
 D. Phân bổ lại nguồn lực kinh tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các chủ thể. 
Câu 9. Trong nền kinh tế hàng hóa chủ thể sản xuất là 
 A. người kinh doanh. B. chủ thể trung gian. 
 C. người môi giới. D. cơ quan chức năng. 
Câu 10. Nội dung nào dưới đây là vai trò  của chủ thể tiêu dùng? 
 A. Cầu nối, cung cấp thông tin trong các quan hệ mua – bán. 
 B. Lựa chọn hàng hóa sản xuất để đem lại hiệu quả. 
 C. Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế. 
 D. Có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội. 
Câu 11. Trong nền kinh tế hàng hóa, người đảm nhiệm vai trò là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất và tiêu 
dùng là 
 A. chủ thể trung gian. B. chủ thể nhà nước. 
 C. chủ thể tiêu dùng sản xuất. D. chủ thể tiêu dùng sinh hoạt 
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Câu 12. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân chia các loại thị trường như thị trường tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu 
dùng 
 A. tính chất và cơ chế vận hành. B. vai trò của các đối tượng mua bán. 
 C. phạm vi hoạt động. D. đối tượng hàng hoá. 
Câu 13. Định hướng cho sản xuất là hoạt động nào sau đây? 
 A. Tiêu dùng. B. Phân phối. C. Trao đổi. D. Sản xuất. 
Câu 14. Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch để cung cấp cho thị trường, hiện nay giá các loại rau sạch đều 
tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại 
khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Vận dụng chức năng của thị trường, thì lời khuyên của ai có thể giúp 
gia đình H có thêm lợi nhuận? 
 A. Chị và mẹ H. B. Chị H. C. Bố H. D. Mẹ H. 
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của tiêu dùng an toàn? 
 A. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ không có xuất xứ rõ ràng. 
 B. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ có xuất xứ rõ ràng. 
 C. Lựa chọn hàng hóa dịch vụ tiêu chuẩn VietGAP. 
 D. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ có kiểm định chất lượng. 
Câu 16. Trong các hoạt kinh tế hoạt động nào dưới đây đóng vai trò là cầu nối? 
 A. sản xuất hàng hóa. B. phân phối. 
 C. sử dụng dịch vụ. D. tiêu dùng. 
Câu 17. Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là 
 A. tạo ra sự phân hóa trong xã hội. B. cạnh tranh lành mạnh. 
 C. Thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng. D. thừa nhận giá trị hàng hóa. 
Câu 18. Tiêu dùng là hoạt động 
 A. Phân chia kết quả của sản xuất cho tiêu dùng. 
 B. Đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. 
 C. Tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 
 D. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu. 
Câu 19. Hệ thống các quy luật kinh tế như cạnh tranh, cung – cầu chi phối các hoạt động của chủ thể kinh 
tế, điều tiết nền kinh tế là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
 A. Kinh tế thị trường. B. Cơ chế thị trường. 
 C. Tăng trưởng kinh tế. D. Phát triển kinh tế. 
Câu 20. Trong nền kinh tế, việc tạo ra các sản phẩm hàng hóa dịch vụ được gọi là 
 A. phân phối cho sản xuất. B. sản xuất của cải vật chất. 
 C. phân phối cho tiêu dùng. D. tiêu dùng cho sản xuất. 
Câu 21. Sản xuất xanh là hoạt động sản xuất không có biểu hiện nào sau đây 
 A. gây ô nhiễm môi trường. B. giảm gây ô nhiễm môi trường. 
 C. sử dụng năng lượng sạch. D. tiết kiệm năng lượng. 
 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1. (2,0 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao? 

a. Trong cơ chế thị trường người sản xuất tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh không cần quan tâm 
đến các yếu tố khác. 

b. Để thu lợi nhuận, siêu thị X đã nhập một số hàng hóa không rõ nguồn gốc rồi dán nhãn mác giả 
vào. 

c. Cơ chế thị trường tạo sự năng động, sáng tạo cho chủ thể sản xuất. 
d. Khi giá thịt gia cầm tăng quá cao, người tiêu dùng giảm nhu cầu tiêu thụ và chuyển sang thịt khác. 

 Câu 2. (1,0 điểm): Với vai trò là chủ thể tiêu dùng em hãy nêu những việc làm của bản thân đối với sự phát 
triển bền vững của xã hội? 

----------- HẾT ---------- 
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm) 
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465 C B B C D B A C C A D C B A A B B A D
467 B C D C A C A D B D B B A A B B A A D
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ĐÁP ÁN TỰ LUẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN KTPL 10 

Câu 1. (2,0 điểm): Trả lời đúng mỗi ý 0,5đ 
a.Trong cơ chế thị trường người sản xuất tự do lựa chọn mặt hàng kinh 
doanh không cần quan tâm đến các yếu tố khác. 
Không đồng ý vì người sản xuất phải quan tâm đến tình hình cung cầu, 
nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. 
b. Để thu lợi nhuận, siêu thị X đã nhập một số hàng hóa không rõ nguồn 
gốc rồi dán nhãn mác giả vào. 
Không đồng ý vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến 
uy tín người sản xuất và sức khỏe người tiêu dùng. 
c. Cơ chế thị trường tạo sự năng động, sáng tạo cho chủ thể sản xuất. 
Đồng ý  vì chủ thể sản xuất muốn cạnh tranh được và thu nhiều lợi 
nhuận thì phải năng động, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng, 
mẫu mã đẹp, giá hợp lí. 
d. Khi giá thịt gia cầm tăng quá cao, người tiêu dùng giảm nhu cầu tiêu 
thụ và chuyển sang thịt khác. 
Đồng ý vì việc làm này giúp cân đối lại cung cầu từ đó hạ giá thành 
sản phẩm 
Câu 2. (1,0 điểm): Trả lời đúng 2 trong các ý sau 
- Lựa chọn dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường. 
- Không sử dụng những sản phẩm gây tổn hại cho sức khỏe. 
- Không sử dụng những sản phẩm gây ô nhiễm, phá hủy môi trường. 
 
 

 
 



 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN KT PL 10 (Năm học 2024 - 2025) 

TT Nội dung 
kiến thức Tiết 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

Trắc 
nghiệ

m 

Trắc 
nghiệm Tự luận 

Tự luận CH Điểm 

CH CH CH CH TN TL TN TL 

1 Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản 
trong đời sống xã hội 3 3 3 

 

 

 

   

2  

2 Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 3 3 3      1  1 3  

3 Bài 3: Thị trường 3 3 
 
3 
 

  

 

  
2  

4 Bài 4: Cơ chế thị trường 3 3        1   1 3  

Tổng 12 12 9 1 1 21 2 7 3 

Tỷ lệ %  40 30 20 10 
100 

Tỷ lệ chung  70 30 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN KT PL 10 (Năm học 2024 - 2025) 

TT Nội dung kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 
Nhận 

biết 
Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 
Bài 1: Các hoạt động 

kinh tế cơ bản trong đời 
sống xã hội 

Nhận biết 
-Trình bày được khái niệm hoạt động sản xuất, phân phối, 
trao đổi và tiêu dùng 
Thông hiểu 
- Chỉ ra được những biểu hiện của hoạt động sản xuất, phân 
phối, trao đổi và tiêu dùng. 
- Hiểu  được vai trò, mối liên hệ giữa các hoạt động sản xuất, 
phân phối – trao đổi và tiêu dùng. 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Bài 2: Các chủ thể của 
nền kinh tế 

Nhận biết 
-Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế 
Thông hiểu 
-Chỉ ra được vai trò, vị trí của các chủ thể trong nền kinh tế 
Vận dụng cao: 
-Xác định được vai trò của bản thân và gia đình với tư cách 
là chủ thể tham gia trong nền kinh tế. 
-Xác định được trách nhiệm của công dân trong  việc tham 
gia các hoạt động kinh tế. 
 

3 3 

 

 

 

 

 

1 

3 

Bài 3: Thị trường 

Nhận biết: 
- Trình bày được khái niệm thị trường. 
- Nêu được các loại thị trường và chức năng của thị trường. 
Thông hiểu: 
- Hiểu được thế nào là thị trường, các loại thị trường và các 
chức năng cơ bản của thị trường 
 

3 3 

  

 

 

 



 

4 

Bài 4: Cơ chế thị trường 

Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị 
trường, khái niệm, chức năng của giá cả thị trường,  
Vận dụng thấp: 
-Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường 
-Có nhận thức đúng đắn về hành vi của các của thể khi tham 
gia thị trường. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 
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